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Bài 1. ( 0,5 điểm ) Giá trị của biểu thức 35 x 12 + 65 x 12 là :


A. 5 820




B. 1 002


C. 1 020




D. 1 200

Bài 2: ( 0,5 điểm )  Trong các số 1240 ; 251 ; 250 ; 125 , số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là các số nào :


A. 120 ;  250 ; 125



B.  250 ; 1240

C. 125 ; 250 



D. 251 ; 125



Bài 3: ( 1 điểm )  Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 40 m. Cửa hàng đã bán 
[image: image1.wmf]8
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 số vải . Vậy số vải cửa hàng đã bán là : 
        A. 8 m                   B. 20 m                            C. 25 m                    D. 30 m

Bài  4 : ( 1 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a, 4 kg 25 g = ...............g 



b, 3520 dm2   = ............  m2 ............. dm2
Bài 5: ( 1 điểm ) Đúng ghi Đ; sai ghi S vào 
     Một bếp ăn bán trú cho học sinh, tháng thứ nhất ăn hết  3 tạ 50 kg gạo , tháng thứ hai ăn hết 4 tạo gạo . Hỏi trung bình mỗi tháng ăn hết bao nhiêu kg gạo ?  


A. 370 kg                                              B. 750 kg         
         C. 375 kg                                              D. 250 kg 
Bài 6 : ( 0,5 điểm )  Mỗi hộp có 12 chiếc cốc , nếu có 2415 chiếc cốc thì đóng được nhiều nhất bao nhiêu hộp và thừa bao nhiêu chiếc? 
· Đáp án : ........................................

Bài 7 :  ( 1 điểm ) Tìm  x, biết  x : 23 = 40 + 5 . Vậy x là : ..............
Bài 8  : ( 2 điểm ) Đặt tính và tính :

a, 51 946  + 62 872
   


  b,  128 905  -  80 467 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

          c,  3 07  x  43
   



   d/  3685  : 25
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9 : ( 2 điểm )  Một thửa ruộng hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liền nhau là 96 cm,  chiều rộng kém chiều dài là 26 m. Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Bài làm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10: ( 0,5 điểm )  Cho A; B; C là các số khác nhau và đều có hai chữ số. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A x ( B – C) .
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2019-2020
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	  Số học:

 - Đọc, viết các số có nhiều chữ số.

- Các phép tính với số tự nhiên, tính giá trị biểu thức , tìm thành phần chưa biết ; dấu hiệu chia hết 
- Tìm hai số khi biết tổng  và  hiệu của hai số đó
	 Số câu
	2


	    3
	     2
	   1
	    8

	
	Số điểm
	1
	    3
	    2
	  1
	   7

	Đại lượng và đo đại lượng:

 - Đo khối lượng

- Đo diện tích 
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1

	  Hình học:

- tính diện tích hình chữ nhật 
	Số câu
	
	1
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	4
	2
	1
	10

	
	Số điểm
	2
	5
	2
	1
	10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4-  HỌC KÌ I

Năm học 2019-2020
	STT
	Mạch KTKN
Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	2
	
	2
	1
	2
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1;6
	
	2,3
	8
	5,7
	
	
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	2
	1
	2
	2
	2
	
	
	1
	10

	Tổng số
	3
	4
	2
	1
	10


Đáp án , biểu điểm môn Toán lớp 4

cuối họckì I - năm 2019- 2020
Câu 1: (0,5điểm)      D. 1200
Câu 2: (0,5điểm)          B 
Câu 3: (0,5điểm)     C.  25m
Câu 4: (1điểm)  : đúng mỗi phần cho 0,5 điểm 

           a, 4 kg 25 g = 4025 .....g 



b, 3520 dm2   =  35  m2 .20  dm2
Câu 5: ( 1 điểm)  A. S          B. S       C. Đ ;        D . S                          

Câu 6: (0,5điểm) : 201 hộp dư 3 hiếc cốc.
Câu 7: (1điểm)  ; Vậy x = 1035 
Câu 8: ( 2 điểm ) Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm .

Câu 9: ( 1 điểm ) 
	                 HS vẽ sơ đồ  
	0,25 điểm 
	

	           Chiều dài hình chữ nhật  là :

( 96 +  26 ) : 2 =  61 ( cm  )  
Chiều rộng HCN là : 

   96 – 61  = 35 ( cm ) 
Diện tích hình chữ nhật là : 

61 x 35 = 2135 ( cm 2 ) 
	0,5 điểm 
0,5 điểm

0,5 điểm
	

	                                        Đáp số : 2135 cm2 
	0,25 điểm
	


Câu 10: ( 1 điểm )                                        Bài giải

Vì biểu thức có giá trị nhỏ nhất nên số A và Hiệu B-C phải nhỏ nhất nên A = 10 và B – C phải bằng 1 . Vậy ta có 

10 x ( 23- 22 ) = 10 x 1= 10 

(Học sinh lấy số khác mà kết quả vẫn bằng 10 là được  điểm tuyệt đối)


        Điểm                                                  Nhận xét của giáo viên


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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